
 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  

      XÃ CẦU LỘC                                         Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:       /BC-UBND                                     Cầu Lộc, ngày    tháng     năm 2024           

                                                                     

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vác xin đợt 1, triển khai 

nhiệm vụ đợt 2 năm 2024 

 

 Thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND 

huyện, cũng như các văn bản hướng dẫn của trung tâm dịch vụ nông ngiệp 

huyện Hậu Lộc, về công tác phòng, chống chống dịch bệnh và tiêm phòng vác 

xin cho đàn vật nuôi năm 2024, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 24/KH-

UBND ngày 06/3/2024 và triển khai tổ chức thực hiện từ đầu năm, nay báo báo 

kết quả thực hiện như sau    

 I. Tình hình dịch bệnh và công tác tiêm phòng  đợt 1 năm 2024 

 1. Tình hình dịch bệnh 

 Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vác xin cho 

đàn vật nuôi là biện pháp hiệu quà kinh tế cao nhất trong chăn nuôi, đồng thời là 

nhiệm vụ thường xuyên, chính vì vậy ngay từ đầu năm UBND đã tổ chức rà soát 

thống kê tổng đàn vật nuôi, xây dựng báo cáo kế hoạch công tác phòng. chống 

dịch bệnh và tiêm phòng vác xin, triển khai tổ chức thực hiện từ xã đến các thôn 

trong toàn xã, cùng với việc tập trung tuyên truyền đầy đủ các văn bản, các quy 

định liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh của cấp trên, các biện pháp 

vệ sinh môi trường, chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi đến toàn thể nhân dân và các 

hộ chăn nuôi, nên tình hình dịnh bệnh từ đầu năm đến nay cơ bản ổn định, duy 

trì bổ sung phát triển tổng đàn, không có dịch bệnh lớn xẩy ra, hơn nữa là năm 

cao điểm tiêm phòng Vác xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã 

 2.  Kết quả tiêm phòng: 

 2.1, Tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó, mèo: tiêm được 811 con; đạt 

100%/ trên tổng đàn trong diện tiêm phòng (cùng kỳ năm 2023 tiêm đạt 90,4%),  

 2.2, Tiêm phòng vác xin cho đàn trâu bò: tiêm được 160 con, đạt tỷ lệ 

82,9% trên tổng đàn trong diện tiêm phòng (cùng kỳ năm 2023 tiêm đạt 74,46%) 

 2.3, Tiêm phòng vác xin cho đàn Lợn: tiêm được 1.450 con, đạt tỷ lệ 

87,61% trên tổng đàn trong diện tiêm phòng (cùng kỳ năm 2023 đạt 49,7%) 

 2.4, Tiêm phòng vác xin cho đàn Gia cầm: tiêm được 4.000 con, đạt tỷ lệ 

82,23% trên tổng đàn trong diện tiêm phòng (cùng kỳ năm 2023 tiêm đạt 70 %) 

 3. Một số hạn chế và nguyên nhân. 

 Mặc dù bên cạnh có sự quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo của đảng ủy - HĐND, 

sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, trong việc tuyên truyền vận 



động, sự tích cực điều hành của UBND, song công tác tiêm phòng vác xin vẩn 

chưa đạt được kết quả cao và triệt để, đồng đều trên tất cả các tổng đàn 

  Một bộ phận nhỏ hộ chăn nuôi không tự giác chấp hành tiêm phòng, 

UBND chưa có biện pháp mạnh xử lý kịp thời đối với hộ chăn nuôi không chấp 

hành tiêm phòng  

 Công tác rà soát thống kê vẫn còn một số thôn chưa thật sự chính xác về 

tổng đàn, sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các tổ chức đoàn thể trong việc 

tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên chưa mạnh chưa sát.  

 Thời điểm tiêm phòng đợt một trùng với việc phải tập trung lãnh đạo giải 

phóng mặt bằng làm cột điện 500kv và diện tích quy hoạch đất ở 2,7 ha, nên một 

số ít cán bộ chỉ đạo được phân công phụ trách ở thôn chi phối công việc, thiếu 

sát sao trực tiếp xuống cùng với đoàn tiêm phòng của thôn 

 I/ Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng vác xin 

đợt 2 năm 2024 

 1/ Về công tác phòng, chống dịch bệnh  

 Tiếp tục thực hiện hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của 

UBND huyện, TTDV nông nghiệp huyện và liên quan các cấp, ngành cấp trên 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung,  kế hoạch số 

24 ngày 06/3/2024 cùa UBND xã đã triển khai đầu năm nói riêng, cũng cố tăng 

cường trách nhiệm của ban chỉ đạo, của các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở 

thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đầy đủ các quy trình biện pháp để 

nhằm hạn chế, ngăn chặn hiệu quả khi có dịch bệnh sảy ra. 

 Tổ chức phun phỏng thuốc hóa chất,tiêu độc khử trủng, thực hiện tốt công 

tác vệ sinh chuồng trại, kỷ thuật chuổng trại, kỷ thuật chăm sóc. ... 

 Chuẩn bị tốt các điểu kiện,các loại vác xin đầy đủ, các dụng cụ, vật tư, 

hóa chất, để thực hiện công tác tiêm phòng và chủ động phòng, chống dịch 

bệnh. 

 2/ Công tác tiêm phòng vác xin đợt 2/2024 

 Căn cứ các văn bản của UBND huyện và trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Hậu Lộc, về việc tiêm phòng vác xin cho gia súc, gia cầm đợt 2/2024, 

cũng như căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nhiệm vụ mục tiêu tiêm 

phòng vác xin đợt 2/2024 như sau: 

 2.1, Đối với đàn trâu, bò 

  Tất cả các loại trâu, bò từ 4 tháng tuổi trở lên khỏe mạnh đều phải tiêm 

bắt buộc tụ huyết trùng trâu bò (THT) và vắc xin lở mồm long móng (LMLM), 

chỉ tiêu tiêm mỗi thôn đạt 100% trong diện tiêm phòng. Đối với vắc xin Viêm da 

nổi cục trâu, bò căn cứ tình hình thực tế, rà soát trâu bò chưa được tiêm phòng 

chính trong đợt 1 để tiêm bổ sung đảm bảo đạt tỷ lệ 100% 

 2.2, Đối với đàn lợn: 

 Tất cả các loại lợn từ 30 ngày tuổi trở lên khoẻ mạnh đều phải tiêm phòng 

bắt buộc 3 loại bệnh vác xin Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và phó thương hàn lợn  



 Tiêm vác xin lở mồm long móng và vác xin tai xanh cho toàn bộ lợn nái, 

lợn đực giống và toàn bộ lợn ở các trang trại tập trung, chỉ tiêu tiêm mỗi thôn 

phải tiêm đat 100% trong diện tiêm phòng 

 2.3/ Đối với đàn chó, mèo nuôi: 

 Tất cả các loại chó, mèo nuôi từ 60 ngày tuổi trở lên khỏe mạnh phải tiêm 

phòng bắt buộc vác xin phòng bệnh dại, chỉ tiêu tiêm mỗi thôn phải đạt 100% 

tổng đàn 

 2.4/ Đối vớ đàn gia cầm: 

 Tất cả các loại gia cầm từ 14 ngày tuổi trở lên đều phài tiêm các loại vác 

xin cúm gia cầm Niucatson, tụ huyết trùng, dịch tả vịt, chỉ tiêu tiêm ở mỗi thôn 

phải đạt 100% trong diện tiêm phòng 

 Ngoài tiêm phong ở đợt chính các thôn phải tổ chức tiêm phòng vác xin 

hàng tháng cho đàn vật nuôi mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng và đàn vật nuôi 

chưa được tiêm phòng vác xin ở đợt chính trong năm 

 2.5.  Định mức thu, chi phí tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2/ 2024  

 

 

Loại vắc xin 

 

VX 

Dại 10 

liều/ 1 lọ 

(đồng) 

 

VX Viêm 

da nổi cục 

(nhập 

khẩu) 

(đồng) 

 

 

VX 

LMLM 

typ O 

(đồng) 

 

VX 

THT 

trâu bò 

(đồng) 

 

VX dịch tả 

lợn kép phó 

lợn (đ) 

 

VX 

Cúm 

Gia cầm 

H5N6 

(đ) 

 

1. Phần thu: 

mức thu/1 liều 

23.900 46.000 28.500 12.000 10.000 
 

800 

 

2. Phần chi/1 

liều 

23.900 46.000 28.500 12.000 10.000 800 

Trong đó: Nộp 

về TT DVNN 
18.000 41.000 24.000 8.500 7.000 600 

Chi ở xã: 5.900 5.000 4.500 3.500 3.000 200 

 3. Biện pháp- Thời gian tồ chức thực hiện 

 Ngoài các biện pháp đã nêu trong kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 

06/03/2024 của UBND xã, xong tiếp tục đề ra một số biện pháp bổ sung cụ thể 

như sau: 

  Đối với UBND xã: tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo, phân công thành viên 

ban chỉ đạo phụ trách từng mũi công việc, phụ trách đôn đốc chỉ đạo từng thôn, 

các đoàn xử lý đối với các hộ chăn không chấp hành tiêm phòng Vắc xin ở từng 

đơn vị. Ngoài các thành viên được phân công, UBND xã đề nghị lãnh đạo Đảng 

ủy- HĐND- MTTQ quan tâm trực tiếp theo dõi, kiểm tra và có ý kiến chỉ đạo 

chấn chỉnh, yêu cầu đối với từng bộ phận, các thôn, tổ chức thực hiện có kết quả 

đạt thấp trong suốt thời gian tiêm phòng đợt chính 

 Đối với cán bộ chuyên môn thú y, tham mưu, bố trí cán bộ kỷ thuật tiêm  

hợp lý, phối hợp với các thôn thực hiện lịch tiêm đảm bảo theo thời gian quy 



định đề ra, phối hợp với cán bộ chuyên môn liên quan của UBND, tăng cường 

tiêm ở các trang trại, gia trại. Theo giỏi kết quả tiêm, quản lý danh sach hộ đã 

tiêm phòng liên quan đến các chế độ chính sách hổ trợ theo quy định 

  Đối với cán bộ chuyên môn của UBND có liên quan, ban công an làm tốt 

công tác tham mưu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ, tổ chức thực hiện 

tốt công tác tiêm phòng đợt 2. 

  Đối với các thôn: Các trưởng thôn thông báo kế hoạch tiêm phòng đợt 2, 

tổ chức thu tiền đăng ký đến các hộ chăn nuôi, báo cáo số lượng đăng ký vác 

xin, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã về kết quả chỉ tiêu giao tiêm 

phòng ở đơn vị mình, mỗi thôn thành lập 1 tổ tiêm phòng ở tất cả các tổng đàn 

 Đối với đài truyền thanh: Tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên truyền các 

nội dung, biện pháp, tiến độ tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2. 

 3.2, Lịch - Thời gian tiêm phòng đợt 2 năm 2024 

 Ngày 12/9/2024 UBND xã tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá kết quả 

tiêm phòng đợt 1, triền kai nhiệm vụ tiêm phòng đợt 2 năm 2024 cho đàn vật 

nuôi 

 Thời gian tổ chức tiêm phòng đồng loạt trên địa bàn xã từ ngày 13/9/2024 

đến ngày 05/10/2024 

            * Lịch tiêm cụ thể cho các tổng đàn vật nuôi như sau: 

             - Đối với đàn chó, mèo: Thời gian tiêm đồng loạt ở 6 thôn trong 07 

ngày, tiêm từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2024  

           - Đối vớ đàn trâu, bò: Thời gian tiêm tập trung trong 08 ngày, cụ thể các 

ngày như sau. 

           +Ngày 20, 21/9 tiêm ở thôn Thiều Xá 1. 

           + Ngày 22, 23/9 tiêm ở thôn Thiều Xá 2. 

           + Ngày 24/9 tiêm ở thôn Đông Thôn 1. 

           + Ngày 25/9 tiêm ở thôn Đông Thôn 2. 

           + Ngày 26/9 tiêm ở Cầu Thôn. 

           + Ngày 27/9 tiêm ở thôn Cầu Tài. 

         * Ngày 28/9 tiêm vét cho đàn chó và đàn trâu, bò ở tất cả các thôn, 

          - Đối với đàn lợn: Tập trung tiêm từ ngày 29/9 đến ngày 02/10/2024, cán 

bộ thú y liên hệ với các thôn sắp xếp lịch tiêm hợp lý 

         - Đối với đàn gia cầm: Tập trung tiêm từ ngày 03/10 đến ngày 05/10/2024. 

           Công tác tiêm phòng đợt 2 là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các đơn vị 

thôn, các thành phần liên quan tích cực tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết 

quả tiêm phòng đợt 2/2024 là một trong chỉ tiêu chính, làm cơ sở cho việc đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2024. 

  Nơi nhận                                                                           KT.CHỦ TỊCH 

  -TT đảng ủy-HĐND-(để b/c),                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 
  - UBND - MTTQ - Các đoàn thể;                                                 
  - BCĐ, Cơ sở thôn;                                                                          

  - Lưu VP UBND,                                                          

                                                                                                           Đỗ Văn Ngọ 
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